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	                  Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1. ESTE - LIPIT

	- Từ công thức của HCHC, HS có thể chỉ ra công thức nào biểu diễn hợp chất este.

- HS viết được công thức cấu tạo, gọi tên các este no, đơn chức, mạch hở. Viết được CTCT của este và ngược lại.

- Viết được phương trình hóa học của phản ứng thủy phân các este.

- Nhận ra được công thức của chất béo.
-Tên gọi của các chất béo 

- Nêu được tính chất hóa học của chất béo: thủy phân trong môi trường axit, thủy phân trong môi trường kiềm, chất béo không no có phản ứng cộng H2.
	- Xác định được số lượng đồng phân dựa vào CTPT 
- Giải được bài toán liên quan đến tính chất hóa học của các este 
- Viết được phương trình hóa học của phản ứng este hóa để điều chế các este.

-Viết được phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của chất béo. 


	- Giải được các bài toán este liên quan đến tích chất hóa học của este (Hiệu suất, chất dư chất thiếu...)

-Tìm CTPT, CTCT của este dựa vào số liệu thực nghiệm 
	- Vận dụng kiến thức tổng hợp giải bài toán thủy phân este 

	Số câu 

Số điểm  
	Số câu : 3
Số điểm: 1,0
	Số câu: 2
Số điểm: 0,7
	Số câu: 1
Số điểm: 0,3
	Số câu: 1
Số điểm: 0,3

	2. CACBOHIĐRAT
	- Nêu được: Khái niệm cacbohidrat; đặc điểm cấu tạo, CTPT, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.


	- Giải thích được tính chất hóa học của cacbohiđrat.

- So sánh được tính chất hóa học giữa các cacbohiđrat với nhau và với anđehit, ancol đa chức.

 - Nhận biết được  các cacbohidrat.

 
	- Giải được các bài tập liên quan đến tính chất của cacbohiđrat như phản ứng tráng bạc, lên men, thủy phân.

	

	
	- Phân loại được:  cacbohiđrat 
- Nêu được hiện tượng thí nghiệm Glucozơ, Fructozơ, saccarozơ + Cu(OH)2
	-Viết được PTHH  thể hiện tính chất hóa học của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ 
	- Nhận biết được  cacbohidrat, ancol đa chức
	

	Số câu

Số điểm
	2
0,7 đ
	2
0,7 đ
	1
0,3 đ
	


	3. AMIN-AMINO AXIT - PROTEIN
	- Nêu được khái niệm, phân loại, cách gọi tên.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử , tính chất vật lí (trạng thái,  màu, mùi, độ tan) của amin.

- Nêu được tính chất hóa học điển hình của amin là tính bazơ, anilin có phản ứng thế với  brom trong nước.

-Nêu được định nghĩa, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amino axit
- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất của peptit, protein (sự đông tụ; phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với Cu(OH)2. 
	- Viết được các đồng phân của amin.

- Xác định được bậc của amin.

- Gọi tên amin theo danh pháp thay thế, gốc-chức.

- Viết được các phương trình phản ứng của amin với axit, hỗn hợp axit.

- Xác định được peptit, số liên kết peptit.

- Viết được phương trình phản ứng thủy phân peptit (tỉ lệ mol phản ứng).

- Xác định được số đồng phân của peptit.
	- Giải được bài toán đốt cháy amin, tìm công thức phân tử của amin, bài tập về tính bazơ của amin (áp dụng bảo toàn khối lượng để tính khối lượng của chất).
- Xác định được công thức cấu tạo của peptit qua phản ứng thủy phân không hoàn toàn.


	.- Giải bài tập về phản ứng của amino axit với axit và kiềm, phản ứng thủy phân peptit.


	Số câu hỏi

Số điểm
	3
1,0 đ
	1
0,3 đ
	2

0,7 đ
	1
0,3 đ

	6. POLIME


	-Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, một số phương pháp tổng hợp polime. 
- Nêu được  khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng  của: chất dẻo, tơ, cao su.
	- Phân biệt được phản ứng trùng hợp và trùng ngưng.

- Xác định được các monome tham gia phản ứng trùng hợp và trùng ngưng.

- Viết các phản ứng điều chế các polime.

- Phân biệt và xác định được các loại polime, vật liệu polime.

- Xác định được hệ số mắt xích của polime.
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	2
0,7 đ
	1
0,3 đ
	
	

	7. KIẾN THỨC TỔNG HỢP PHẦN HỮU CƠ
	
	- Nhận biết các chất (phân biệt được đipeptit với các peptit khác;  peptit,  protein với các hợp chất khác...)
	- So sánh tính chất giữa các chất este, cacbohiđrat, amin, muối amoni, peptit, protein.
	- Vận dụng kiến thức tổng hợp để chọn phát biểu đúng, sai.

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	1
0,3 đ
	1
	1

1/3 đ

	8. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
	- Nêu được tính chất vật lí chung. 

- Nhận biết được quy luật sắp xếp trong dãy điện hóa các kim loại.
- Tính chất hoá học chung là tính khử (khử phi kim, ion H+ trong nước, dung dịch axit, ion kim loại trong dung dịch muối).
	- Dự đoán được chiều phản ứng oxi hóa - khử  dựa vào dãy điện hoá.

- Viết được các PTHH của phản ứng oxi hoá - khử.
	- Tính toán được lượng chất trong các bài toán kim loại tác dụng với axit, kim loại tác dụng với muối.
- Vận dụng dãy điện hóa để xét chiều phản ứng, so sánh mức độ của các cặp oxi hóa khử.
	

	Số câu
Số điểm

	2

0,7 đ
	2
0,7 đ
	1
0,3 đ
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	12
4,0 điểm

40%
	9
3,0 điểm

30%
	6

2,0 điểm

20%
	3

1 điểm

10%


